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LỜI MỞ ĐẦU

Trên thế giới, sự suy giảm các nguồn lợi thủy sản đang là động lực chính cho việc mở rộng vai trò của nghề nuôi trồng thủy sản trong nghề cá (Baldwin và cs., 1999). Ngày nay, xu hướng nuôi trên Thế giới đã đi vào ổn định, nhưng sản lượng thủy sản vẫn tăng (FAO, 2012). Trong trường hợp này, hệ thống nuôi lồng đóng vai trò quan trọng để đáp ứng nhu cầu thủy sản (Fredriksson và cs., 1999). Tại Canada, trong tổng số 145.018 tấn được sản xuất năm 2004 thì nuôi lồng bè chiếm 70% về sản lượng và 84% về giá trị (Thống kê Canada, 2005). Hiện nay, một số nước ở châu Á, châu Âu và Úc nghề nuôi cá trong lồng bè đã tăng nhanh trong thập kỷ qua góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (Benetti và cs., 1998). Theo FAO (2007), hiện nay chưa có con số chính xác về số lượng lồng và sản lượng cá nuôi lồng của tất cả các nước trên thế giới. Kết quả báo cáo từ 62 nước và vùng lãnh thổ cho thấy tổng sản lượng cá nuôi lồng đạt từ 2.412.167 - 3.403.722 tấn, đứng đầu là Na Uy với 652.306 tấn, tiếp theo là Chile 588.060 tấn và Nhật Bản 272.821 tấn.
Công nghệ nuôi lồng được nghiên cứu thử nghiệm lần đầu tiên năm 1972 ở Iceland, đã có nhiều nghiên cứu về hoàn thiện công nghệ nuôi lông như thiết kế lồng (Huguenin, 1997), cấu trúc lồng (Cairns và Linfoot, 1990), tập tính của cá trong lồng bè (Chacon-Torres và cs., 1988), độ nổi của lồng (Slaattelid, 1990), khối lượng và các lực tác động lên lưới (Fridman, 1986) và lực gió và sóng tác động lên lồng (Milne, 1972 và Beveridge, 1996). Đây là những tài liệu quan trọng để giúp chúng tôi hoàn thiện công nghệ thiết kế lồng nhựa HDPE chi phí rẻ phù hợp với từng đối tượng nuôi ở các loại hình thủy vực.
Việt Nam có 3.260 km bờ biển, diện tích vùng nội thủy và lãnh hải của Việt Nam rộng 226.000 km2 và vùng đặc quyền kinh tế trên 1 triệu km2, rộng gấp 3 lần diện tích đất liền. Bên cạnh đó, Việt Nam còn có 12 đầm phá và các eo vịnh, 112 cửa sông, lạch, hàng ngàn đảo lớn nhỏ ven biển. Trong nội địa có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và các hồ thủy lợi, thủy điện đã tạo cho nước ta có tiềm năng lớn về mặt nước có thể phát triển nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là hình thức nuôi thuỷ sản lồng bè, với diện tích khoảng 1.700.000 ha, trong đó có 340.000 ha hồ chứa mặt nước lớn và 660.000 ha vùng triều. 
Đến nay, cả nước có 91.180 lồng bè, trong đó có 68.080 lồng bè nuôi thủy sản nước mặn lợ và 23.100 lồng bè nuôi thủy sản nước ngọt, nhưng đa phần là loại lồng truyền thống làm bằng vật liệu tre, nứa, mét, gỗ và sắt thép. Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ nay đến năm 2020, Việt Nam cần phát triển thêm 87.320 lồng nuôi mới (Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030). Các loại lồng hiện nay đều có hạn chế là thời gian sử dụng ngắn, cấu trúc lồng chưa phù hợp với một số đối tượng nuôi cụ thể và các loại hình thủy vực, chưa chịu được các tác động của môi trường như sóng gió, chi phí khấu hao vào sản phẩm thủy sản cao nên lợi nhuận đạt được thấp. Việc đưa các loại lồng này ra biển gặp nhiều rủi ro trong mùa mưa bão. Một số công ty nuôi trồng thuỷ sản lớn trong nước đã sử dụng loại lồng nuôi cá làm bằng vật liệu HDPE nhập từ nước ngoài từ năm 2002. Tuy nhiên, Lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE nhập khẩu từ nước ngoài rất đắt đỏ, biến động từ 20.000 - 60.000 USD tùy kích cỡ, kiểu dáng và nguồn gốc xuất xứ. Chúng có giá thành cao (cao hơn 40 - 50% so với lồng bè lồng cùng loại sản xuất trong nước) là do chi phí vận chuyển, thuế, nhân công cao do phải thuê chuyên gia nước ngoài và thời gian thi công lắp đặt dài. Việc nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất lồng nuôi cá bằng vật liệu nhựa HDPE thay thế sản phẩm nhập khẩu có ý nghĩa rất lớn không chỉ về mặt kinh tế mà còn đóng góp cho việc phát triển ngành nuôi trồng thủy sản đầy tiềm năng của Việt Nam.
1. Xuất xứ công nghệ:

Ở Việt Nam, ngành thủy sản vẫn chưa thoát khỏi hình bóng của một nghề thủ công, sản xuất nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, phát triển tự phát theo cơ chế thị trường. Ngành thủy sản vẫn là một ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên theo kiểu tận thu, trước sức ép của các vẫn đề kinh tế - xã hội của một nước nghèo, chậm phát triển. Ngành thủy sản vẫn rất lúng túng trong chiến lược phát triển theo chiều sâu, chiến lược phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, chiến lược phát triển cơ khí thủy sản,... Vì vậy chất lượng tăng trưởng vẫn ở mức thấp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát triển thiếu bền vững. Đây là thực trạng rất cần những giải pháp, những chính sách trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nghề cá. Để phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản tương xứng với tiềm năng sẵn có và đáp ứng nhu cầu thuỷ sản ngày một tăng cho thị trường trong nước và xuất khẩu thì xu hướng tất yếu là phải phát triển nuôi thuỷ sản lồng bè. Ngoài việc có công nghệ sản xuất giống, quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm thì còn phải có công nghệ sản xuất lồng bè tương xứng. Tuy nhiên, ở nước ta đang tồn tại một bất cập là trong khi có rất nhiều đề tài, dự án nghiên cứu về sản xuất giống, nuôi thương phẩm nhiều đối tượng thuỷ sản, còn nghiên cứu về công nghệ sản xuất lồng bè thì hầu như rất ít, đặc biệt là công nghệ sản xuất lồng bè tiên tiến như lồng nhựa HDPE. Đến nay chỉ có duy nhất một đề tài nghiên cứu liên quan về lồng nhựa HDPE, đó là Đề tài KC07 bước đầu đã đạt được kết quả nhất định, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở khâu thử nghiệm vật liệu, chưa nghiên cứu được kết cấu lồng phù hợp cho từng loại thuỷ vực, các phụ kiện lồng không đồng bộ về vật liệu, chưa có công nghệ sản xuất.
 Mặt khác, biến đổi khí hậu trên toàn cầu đã tác động mạnh mẽ đến tất cả lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trong đó có nghề nuôi cá lồng. Các lồng nuôi cá truyền thống không chống chịu được các tác động dữ dội của thiên nhiên như sóng, gió và thời gian sử dụng tương đối ngắn nên hiệu quả đầu tư không cao. Do công nghệ lồng nuôi truyền thống không thể ra nuôi vùng biển lớn ít ô nhiễm nên người dân đang tập trung nuôi nhiều ở các khu vực ô nhiễm, là cửa ngõ của việc xả thải của các khu công nghiệp. Trong thời gian năm 2015 đã xẩy ra nhiều đợt cá chết ở các vùng nuôi như Vũng Tàu, Đông Nai, An Giang, Đồng Tháp,... gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Chính vì vậy cần có công nghệ lồng nuôi hiện đại chi phí thấp để phát triển nuôi cá lồng ra vùng biển.
Từ năm 2008, Công ty TNHH 1 TV Dịch vụ và Công nghệ Nuôi trồng thuỷ sản đã nghiên cứu sản xuất hệ thống lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE với hệ thống lồng chủ yếu phụ kiện bằng kim loại, giá thành cao, không đồng bộ và nhanh hỏng. Phụ kiện bằng nhựa nhập khẩu giá thành cao. Từ những thực tế trên, cần đổi mới công nghệ để sản xuất lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE trong nước với chất lượng, giá thành rẻ thay thế sản phẩm nhập khẩu với mong muốn để người dân và doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Việt Nam có thể tiếp cận được sản phẩm lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE chất lượng, chống chịu được với sóng gió, thời gian sử dụng dài, chi phí thấp và phát triển được kinh tế biển Việt Nam tương xứng với tiềm năng sẵn có, góp phần ổn định An ninh - Quốc phòng, chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế - xã hội.
Năm 2013, Công ty TNHH 1 TV Dịch vụ và Công nghệ Nuôi trồng thuỷ sản đã nghiên cứu và đưa ra sáng chế “lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE chi phí thấp” và đã được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn. Từ sáng chế trên, công ty đã có nhiều Hợp đồng ký kết với các Doanh nghiệp và cá nhân trong cả nước để tiêu thụ hàng nghìn sản phẩm lồng nhựa HDPE, như: Công ty cổ phần Thương mại vận tải và chế biến hải sản Long Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Công ty TNHH Lâm sản Hưng Phát và Công ty CP Lâm nghiệp tháng năm thuộc Tập đoàn TH, tỉnh Nghệ An; Chi cục Nuôi trồng Thủy sản Quảng Ninh; Công ty CP Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu Lam Sơn, tỉnh Thái Bình; Dự án Công nghệ cao nuôi cá Bơn và cá Mú tại tỉnh Hà Tĩnh; Viện nghiên cứu Hải sản; Công ty TNHH Chí Nguyên, tỉnh Khánh Hóa; Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3; Trung tâm Ứng dụng KHCN tỉnh Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh...; Hải đoàn 129 Hải Quân Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty cá Tầm Việt Nam; Hợp tác xã Sơn Phương, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; và nhiều HTX khác trong cả nước. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hiện tại Công ty chúng tôi đã có Hợp tác với các công ty nuôi cá lồng tại nước ngoài để tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm. Thời gian tới sản phẩm lồng HDPE của Công ty sẽ được bán cho doanh nghiệp tại Bruney thuộc chương trình nhóm cộng tác chung trong lĩnh vực thủy sản giữa Việt Nam - Brunei Darussalam, Lào  và các doanh nghiệp tại Iran.

2. Quy trình công nghệ
2.1. Hệ thống lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE phù hợp cho từng thủy vực:


[image: image1]
Tại Việt Nam, nông dân nuôi trồng thủy sản trên nhiều loại hình thủy vực như sông nơi có dòng chảy vừa, hồ chứa thủy lợi và hồ thủy điện nơi ít sóng gió và dòng chảy kém, trên biển kín nơi có ít sóng gió mạnh. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nghiên cứu tính toán được kết cấu lồng nuôi (hệ thống khung lồng, phụ kiện, loại lưới và kích cỡ mắt lưới, hệ thống neo…) phù hợp với từng loại hình thủy vực đã gây ra hiện tượng thừa và thiếu vật liệu gây lãng phí, không cần thiết. Dự án sẽ nghiên cứu sản xuất ra 03 loại lồng phù hợp 03 thủy vực khác nhau, với tiêu chí: 

+ Lồng trên biển: Lồng chịu được mức sóng ở độ cao từ 1,0 - 3,0 m với tần suất sóng từ 2,5 - 6,7 giây và tốc độ sóng 0,5 - 1,5 m/giây. 

+ Lồng trên sông: Lồng nuôi chịu được tốc độ dòng chảy 1 m/s.

+ Lồng trên hồ chứa thủy lợi và thủy điện: lồng chịu được mức sóng ở độ cao từ 0,0 - 0,5 m với tần suất sóng từ 0,0 - 0,2 giây và tốc độ sóng 0,0 - 0,3 m/giây.

2.2. Quy trình chế tạo phụ kiện gia công khung lồng: 


Việc sử dụng giá đỡ, bộ gá bằng inox và dây xích cố định khung lồng làm cho lồng nuôi không đồng bộ về vật liệu ảnh hưởng tới độ bền và có giá thành cao. Mặt khác, nếu nhập khẩu các phụ kiện này bằng nhựa HDPE từ nước ngoài cũng có giá thành cao, do chi phí vận chuyển, thuế, nhân công cao (Giá của 01 phụ kiện giá đỡ khung lồng 10kg khi nhập về Việt Nam có giá 3,5 -4 triệu đồng) . Ở Việt Nam, đã có đề tài KC07 nghiên cứu về lồng nuôi cá ở biển nhưng mới chỉ dừng lại ở khâu thử nghiệm vật liệu, chưa nghiên cứu được kết cấu các phụ kiện đồng bộ, chưa có công nghệ sản xuất.

Do đó, cần nghiên cứu thiết kế, chế tạo khuôn đúc các loại phụ kiện lồng (giá đỡ, chốt, bộ gá,...) bằng nhựa HDPE để sản xuất các phụ kiện này trong nước (với giá phôi nhựa HDPE 40.000đồng/kg, chi phí nhân công và khấu hao máy, khuôn 40.000đồng/kg thì giá thành sản phẩm sản xuất tại Việt Nam sẽ là 800.000đồng/01 phụ kiện giá đỡ khung lồng) nhằm tạo ra sản phẩm lồng nuôi có giá thành thấp nhất, nâng cao tính vững chắc kết cấu và phù hợp với các loại hình thuỷ vực.

2.3. Quy trình gia công khung lồng: 

Hiện nay, Công ty đang sử dụng ống nhựa HDPE loại PE 80 và PE 100 dùng trong cấp thoát nước để sản xuất khung lồng. Các ống này không đảm bảo các tính năng cơ bản như độ bền vì mật độ nhựa nhỏ hơn 0,524 g/cm3, chịu được áp suất ở mức 5 N/mm và độ bền tối đa là 10 năm ở nhiệt độ 200C. Độ dày của ống tối đa chỉ 22,5 ± 0,4 mm và đường kính tối đa chỉ 195 ± 4,0 mm. Với những loại ống này, khi muốn sản xuất lồng ở kích thước trên 200 m2 thì khung lồng không đảm bảo. Mặt khác, việc sản xuất khung lồng bằng nhựa HDPE với việc sử dụng ống cấp thoát nước chưa tính toán được đường kính và độ dày ống nhựa HDPE cho từng kích thước lồng Sau một thời gian nuôi lồng nuôi bị sôn hàu bám làm cho trọng tải túi lưới tăng lên rât nhanh, chưa tính toán được kích thước đường ống làm phao nổi phù hợp để chịu tải trọng của túi lưới. Do đó, cần nghiên cứu xác định đường kính và độ dày của ống nhựa HDPE làm phao nổi phù hợp với kích thước lồng nuôi.

2.4.  Công nghệ sản xuất gia công túi lưới: 

Hệ thống túi lưới hiện nay chưa phù hợp do các nhà sản xuất chưa tính toán được sức cản của nước, độ sâu của túi lưới phù hợp với từng loại hình thủy vực và đối tượng nuôi, Việc gia công túi lưới chưa tính toán được kích thước của các giây giềng chịu lực để chịu tải trọng theo các kích thước của túi lưới. Mặt khác, túi lưới hiện nay đang được gia công bằng lưới đánh cá dệt có gút nhanh hỏng và làm cá bị xây xát không an toàn. Việc gia công túi lưới bằng các giây giềng và chỉ dù để khâu lưới khi xuống nước nhanh bị bục gây rách lưới. Do vậy, dự án sẽ nghiên cứu thiết kế: Lựa chọn vật liệu gia công túi lưới; Lựa chọn vật liệu làm dây giềng và chỉ khâu trong túi lưới; Lựa chọn vật liệu làm chì lưới; Thiết kế và gia công túi lưới.


2.5. Hệ thống neo lồng: 

Hiện tại đang sử dụng loại neo tàu thuỷ để làm hệ thống neo lồng nuôi nên chưa đảm bảo trong việc giữ lồng ổn định ở vị trí cố định khi bị tác động của sóng gió, không đảm bảo độ an toàn và chi phí đắt.

- Neo lồng hiện nay đang buộc trực tiếp vào khung lồng nên khi sóng giật và biến động mực nước sẽ tác động trực tiếp vào khung lồng gây biến dạng và gãy gập khung lồng. Dự án sẽ nghiên cứu hệ thống phao chịu lực cho khung lồng. Hệ thống phao này được buộc vào dây neo cách khung lồng khoảng 20 m, khi đo hệ thống neo như một cái lò xo làm giảm lực tác động vào khung lồng.

- Cách bố trí hệ thống neo hiện nay chủ yếu là neo cố định nên hệ thống lồng nuôi không linh hoạt theo sóng gió và mực nước (đối với vùng biển luôn có sóng gió, trên sông và hồ chứa thì mực nước luôn biến động). Hệ thống neo phải giúp cho hệ thống lồng nuôi phải uyển chuyển và hướng theo chiều của sóng khi đó khung lồng dễ bị biến dạng, phá vỡ kết cấu.

Dự án sẽ thiết kế chế tạo hệ thộng neo chuyên dụng cho lồng nuôi cá an toàn và giá thành rẻ.


2.6. Giá nâng lưới mặt: Hiện nay, các lồng nuôi cá sản xuất với kích thước lớn nên tấm lưới phủ trên bề mặt chống cá nhảy bị vọng xuống làm cá xây xát vì vậy dự án sẽ nghiên cứu sản xuât hệ thống giá nâng lưới mặt bằng vật liệu nhựa HDPE.

2.7. Sàn trên khung lồng: Hiện nay, sàn đi lại trên khung lồng được làm bằng gỗ tốn kém và nhanh hỏng. Dự án sẽ nghiên cứu sản xuất tấm nhựa HDPE thay thế sàn gỗ.

2.8. Hệ thống van điều khiển lồng chìm nổi để tránh bão:
 
Đề tài KC07 có nghiên cứu thiết kế hệ thống van bằng kim loại. Hệ thống van này còn một số hạn chế như nhanh hỏng, thao tác điền khiển thủ công và thời gian chìm đang còn chậm, chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất, đặc biệt trong điều kiện sóng, gió. Để rút ngắn thời gian đánh chìm lồng, dự án cần phải tập trung nghiên cứu, cái tiến hệ thống van nén khí và xả nước thông qua việc tính toán tăng kích thước, đường kính của van và trọng lượng của chì đáy phù hợp. Mặt khác lúc có bão sóng gió mạnh, người nuôi không thể ra lồng để mở khóa cho lồng chìm xuống do đó dự án sẽ thiết kế chế tạo hệ thống van tự động đánh chìm khi có sóng lớn.

Bên cạnh đó, van khí và van nước được làm bằng vật liệu Inox, trong khi lồng được làm bằng vật liệu nhựa HDPE, nên không đồng bộ về vật liệu, làm cho quá trình dãn nở diễn ra khác nhau, đã làm cho nước xâm nhập vào vành lồng, khiến trọng lượng vành dưới bị thay đổi không đều, nên lồng bị nghiêng. Do vậy, cần có nghiên cứu, cải tiến nhằm thay thế vật liệu van nén khí và van nước từ vật liệu Inox bằng vật liệu nhựa HDPE để tránh hiện tượng trên.
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Sơ đồ quy trình sản xuất lồng nuôi cá 
3. Sản phẩm, thông số kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật 

Lồng nuôi cá hoàn toàn bằng nhựa HDPE          

	Loại lồng
	Thông số kỹ thuật

	1. Lồng tròn
	- Đường kính: 10 - 40 m

- Thể tích: 500 - 10.000 m2

	2. Lồng vuông
	- Kích thước: 4 x 4 x 4 m; 5 x 5 x 5 m; 6 x 6 x 6 m

- Thể tích: 60 - 180 m3

	3. Lồng chìm tránh bão

 
	3.1. Lồng vuông

- Kích thước: 4 x 4 x 4 m; 5 x 5 x 5 m; 6 x 6 x 6 m

- Thể tích: 60 - 180 m3
3.2. Lồng tròn

- Đường kính: 10 - 40 m

- Thể tích: 500 - 10.000 m2


 
	3.4.1.    Khung lồng bằng nhựa HDPE
a) Khung lồng chính - Phao nổi và định hình lồng:
- Số lượng: 01 khung (02 vành).
- Chất liệu: nhựa HDPE.
b) Khung lồng phụ - Lan can:
- Số lượng: 01 khung (01 vành).
- Chất liệu: nhựa HDPE
c) Giá đỡ khung lồng:
- Đai nhựa HDPE rộng 20 cm.
- “T” nhựa HDPE.
- Trụ Ø 125 nhựa HDPE
- Chốt chuyên dụng HDPE.
 

Khả năng chống chịu với sóng gió, chống tia cực tím, không bị lão hóa và độ bền lên đến 40 năm. 
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Khung lồng hình tròn
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Khung lồng hình vuông

	3.4.2. Túi lưới
- Lưới dệt không gút tránh gây tổn thương cho cá.

- Chất liệu Polyetylen.
- Dây giềng, chỉ khâu lưới bằng chất liệu Polyetylen.
- Chì lưới.
 
Lưới có khả năng chống tia cực tím, không bị lão hóa, có khả năng chống sinh vật bám và độ bền lên đến 10 năm. Toàn bộ túi lưới được thiết kế, tính toán phù hợp lưu tốc dòng chảy, độ sâu,… và từng đối tượng nuôi.
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                  Giá đỡ khung lồng

	3.4.3. Hệ thống neo
-    Neo bằng sắt hoặc bê tông.

-    Dây neo chất liệu Polyetylen.
-    Dây xích đúc.
-    Phao neo bằng nhựa HDPE.
Hệ thống neo tự động điều chỉnh cho lồng lên xuống theo mực nước thủy triều và độ cao của sóng.
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  Phao neo  Dây leo Polyetylen


Chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm của các loại lồng cụ thể như sau:
3.1. Lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE hình tròn
       Lồng nuôi cá hoàn toàn bằng nhựa HDPE do công ty sản xuất có khả năng chống chịu với bão gió, chống lão hóa, vẫn hành và thao tác dễ dàng. Sản phẩm được bảo hành 10 năm. An toàn, hiệu quả kinh tế và tránh thiệt hại do thiên tai.
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                      Ảnh: Hệ thống lồng được cố định trên biển 

3.1.1. Cấu tạo:
a) Khung lồng: Hình tròn hoàn toàn bằng nhựa HDPE đặc chủng. Tính năng mềm dẻo, định hình có khả năng chống chịu với sóng gió, không bị lão hóa.

b) Giá đỡ khung lồng: Được làm 100% bằng nhữa HDPE lần đầu tiên được sản xuất tại Vệt Nam Tăng độ bền, độ mềm dẻo, độ vững chắc của khung lồng. 
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Ảnh: Giá đỡ khung lồng bằng nhựa HDPE
 

c) Lưới lồng: Được dùng là lưới dệt không gút, bền, không bị lão hóa và có khả năng chống sinh vật bám, được gia cường bởi các dây diềng. Toàn bộ túi lưới được thiết kế, tính toán phù hợp với điều kiện vùng nuôi (lưu tốc dòng chảy, độ sâu,….) và với từng đối tượng nuôi.

d) Hệ thống neo: Toàn bộ hệ thống lồng được neo trên biển bằng công nghệ neo lồng đặc biệt tiên tiến nhất của Nauy, có tác dụng cố định hệ thống, giảm lực tác dụng của sóng gió lên khung lồng. Toàn bộ lực tác dụng của sóng gió được hấp thụ qua hệ thống phao chịu lực độc lập. Hệ thống neo tự động điều chỉnh cho lồng lên xuống theo theo mực nước thủy triều và sự dâng lên hay hạ xuống của mực nước hồ chứa

Toàn bộ hệ thống lồng được lắp đặt hoàn chỉnh tại vùng nuôi, được bảo hành 10 năm.

e) Các dịch vụ hộ trợ miễn phí đi kèm
- Tư vấn cho hộ dân, doanh nghiệp có nhu cầu

- Khảo sát vùng nuôi

- Tập huấn vận hành hệ thống lồng nuôi.

- Tập huấn cho hộ dân, doanh nghiệp kỹ thuật nuôi cá lồng.

- Bảo dưỡng lồng nuôi hàng năm đảm bảo lồng nuôi cho khách hàng.

3.1.2. Các dịch vụ cung cấp liên quan
 con giống, thức ăn, bao tiêu sản phẩm.

3.1.3. Giá cả.
Giá được tính trọn gói cho hệ thống lồng sau khi lắp đặt (tùy thuộc vào kích thước lồng nuôi, địa điểm) và rẻ hơn nhiều lần so với lồng gỗ (so sánh trên đơn vị thể tích m3)

3.2. Lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE hình vuông

Lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE hình vuông phù hợp với quy mô nông hộ. Được thiết kế bởi nhiều ô lồng hình vuông thể tích nhỏ liên kết lại với nhau. Dễ vận hành, nuôi đa đối tượng, dễ chăm sóc và quản lý.
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Ảnh: Lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE hình vuông
 3.2.1. Cấu tạo:
Hệ thống gồm 4 ô lồng hình vuông kích thước mỗi ô từ 2 x 2m đến 5 x 5m (tùy theo yêu cầu của khách hàng) lien kết với nhau tạo thành hệ thống có sàn, lan can đi lại thuận tiện cho thao tác vận hành quy mô nông hộ, ít lao động.

a) Khung lồng: Hình vuông hoàn toàn bằng nhựa HDPE đặc chủng. Tính năng mềm dẻo, định hình có khả năng chống chịu với sóng gió, không bị lão hóa.

b) Giá đỡ khung lồng: Được làm 100% bằng nhữa HDPE lần đầu tiên được sản xuất tại Vệt Nam Tăng độ bền, độ mềm dẻo, độ vững chắc của khung lồng. 
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Ảnh: Giá đỡ khung lồng bằng nhựa HDPE
c) Túi lưới: Được dùng là lưới dệt không gút, bền, không bị lão hóa và có khả năng chống sinh vật bám, được gia cường bởi các dây diềng. Toàn bộ túi lưới được thiết kế, tính toán phù hợp với điều kiện vùng nuôi (lưu tốc dòng chảy, độ sâu,….) và với từng đối tượng nuôi.

d) Hệ thống neo: Toàn bộ hệ thống lồng được neo trên biển bằng công nghệ neo lồng đặc biệt tiên tiến nhất của Nauy, có tác dụng cố định hệ thống, giảm lực tác dụng của sóng gió lên khung lồng. Toàn bộ lực tác dụng của sóng gió được hấp thụ qua hệ thống phao chịu lực độc lập. Hệ thống neo tự động điều chỉnh cho lồng lên xuống theo theo mực nước thủy triều và sự dâng lên hay hạ xuống của mực nước hồ chứa

Toàn bộ hệ thống lồng được lắp đặt hoàn chỉnh tại vùng nuôi, được bảo hành 10 năm.

e) Các dịch vụ hộ trợ miễn phí đi kèm:
- Tư vấn cho hộ dân, doanh nghiệp có nhu cầu

- Khảo sát vùng nuôi

- Tập huấn vận hành hệ thống lồng nuôi.

- Tập huấn cho hộ dân, doanh nghiệp kỹ thuật nuôi cá lồng.

- Bảo dưỡng lồng nuôi hàng năm đảm bảo lồng nuôi cho khách hàng.

3.2.2.Các dịch vụ cung cấp khác liên quan.
- Con giống

- Thức ăn,

- Bao tiêu sản phẩm.

3.2.3.Giá cả.
Giá được tính trọn gói cho hệ thống lồng nuôi sau khi lắp đặt (tùy thuộc vào kích thước lồng nuôi, địa điểm) và rẻ hơn nhiều lần so với lồng gỗ (so sánh trên đơn vị thể tích)

3.3. Lồng nuôi cá nhựa HDPE có khả năng tránh bão tại chỗ

Lồng nuôi cá nhựa HDPE được nghiên cứu cải tiến có khả năng điều khiển chìm sâu tránh sức công phá của sóng gió bề mặt mỗi khi có bão. Nhằm phục vụ cho nghề nuôi cá lồng biển mở không có eo đảo che chắn
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Ảnh: Lồng nhựa HDPE đang được điều khiển chìm sâu tránh bão
3.3.1.   Cấu tạo
a) Khung lồng: Hình tròn hoàn toàn bằng nhựa HDPE đặc chủng. Tính năng mềm dẻo, định hình có khả năng chống chịu với sóng gió, không bị lão hóa.

b) Giá đỡ khung lồng: Được làm 100% bằng nhữa HDPE lần đầu tiên được sản xuất tại Vệt Nam Tăng độ bền, độ mềm dẻo, độ vững chắc của khung lồng. Đã được thử nghiệm qua nhiều cơn bão đặc biệt chịu được bão cấp 13 của cơn bão số 3 năm 2010 tại vùng biển Cửa Lò- Nghệ An.
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	Ảnh: Giá đỡ khung lồng bằng nhựa HDPE


  c) Hệ thống điều khiển lồng tránh bão: Có khả năng điều khiển lồng chìm sâu khi có bão và nổi lên khi bão đi qua. Được thiết kế gọn nhẹ, thao tác nhanh

d) Lưới lồng: Được dùng là lưới dệt không gút, bền, không bị lão hóa và có khả năng chống sinh vật bám, được gia cường bởi các dây diềng. Toàn bộ túi lưới được thiết kế, tính toán phù hợp với điều kiện vùng nuôi (lưu tốc dòng chảy, độ sâu,….) và với từng đối tượng nuôi.

e) Hệ thống neo: Toàn bộ hệ thống lồng được neo trên biển bằng công nghệ neo lồng đặc biệt tiên tiến nhất của Nauy, có tác dụng cố định hệ thống, giảm lực tác dụng của sóng gió lên khung lồng. Toàn bộ hệ thống lồng được lắp đặt hoàn chỉnh tại vùng nuôi cho khách hàng.

f) Các dịch vụ hộ trợ miễn phí đi kèm
- Tư vấn cho hộ dân, doanh nghiệp có nhu cầu

- Khảo sát vùng nuôi

- Tập huấn vận hành hệ thống lồng nuôi.

- Tập huấn cho hộ dân, doanh nghiệp kỹ thuật nuôi cá lồng.

- Bảo dưỡng lồng nuôi hàng năm đảm bảo lồng nuôi cho khách hàng.

3.3.2. Các dịch vụ cung cấp liên quan
 Con giống, thức ăn, bao tiêu sản phẩm.

3.3.3. Giá cả.
Giá được tính trọn gói cho hệ thống lồng sau khi lắp đặt (tùy thuộc vào kích thước lồng nuôi, địa điểm) và rẻ hơn nhiều lần so với lồng gỗ (so sánh trên đơn vị thể tích m3).

4. Phân tích ưu nhược điểm và lý do lựa chọn công nghệ

4.1. Hạn chế và nhược điểm của lồng nuôi cá HDPE nhập khẩu phụ kiện từ nước ngoài

Từ năm 2008, Công ty TNHH 1 TV Dịch vụ và Công nghệ Nuôi trồng thuỷ sản đã nghiên cứu sản xuất hệ thống lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE với hệ thống lồng chủ yếu phụ kiện bằng kim loại, giá thành cao, không đồng bộ và nhanh hỏng. Phụ kiện bằng nhựa nhập khẩu giá thành cao. Mặc dù sản phẩm lồng nhựa HDPE đã có nhiều thành công bước đầu đáng ghi nhận nhưng công nghệ sản xuất lồng nuôi cá hiện nay vẫn còn một số hạn chế cần cải tiến, cụ thể như sau:

· Tại Việt Nam, nông dân nuôi trồng thủy sản trên nhiều loại hình thủy vực như sông nơi có dòng chảy vừa, hồ chứa thủy lợi và hồ thủy điện nơi ít sóng gió và dòng chảy kém, trên biển kín nơi có ít sóng gió mạnh. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nghiên cứu tính toán được kết cấu lồng nuôi (hệ thống khung lồng, phụ kiện, loại lưới và kích cỡ mắt lưới, hệ thống neo…) phù hợp với từng loại hình thủy vực đã gây ra hiện tượng thừa và thiếu vật liệu gây lãng phí, không cần thiết. Nếu áp dụng lồng nuôi trên biển để nuôi trên hồ chứa, sông, thủy vực lớn… nơi không có sóng gió, sôn hầu bám và dòng chảy yếu sẽ rất lạng phí về kết cấu và chi phí lồng nuôi cao không thuận lợi cho người nuôi. Trong khi đó tiềm năng để phát triển nuôi cá lồng hồ chứa, sông của Việt Nam vô cùng lớn. Tiềm năng, diện tích lưu vực ngày một tăng lên do việc xây dựng các hồ thủy lợi, thủy điện. 

· Để sản xuất khung lồng: Công ty đang sử dụng ống nhựa HDPE loại PE 80 và PE 100 dùng trong cấp thoát nước để sản xuất khung lồng cho tất cả các kích thước lồng và các thủy vực khác nhau, nên đã gây ra hiện tượng thừa và thiếu đối với các kích thước lồng và thủy vực khác nhau. Đối với các lồng kích thước nhỏ, một số lồng nuôi trên lòng hồ và trên sông không có sóng gió và sôn hàu bám thì việc sử dụng ống phi 250 sẽ gây lãng phí vật liệu và giá thành cao. Mặt khác, trên thị trường hiện nay ống nhựa HDPE có rất nhiều loại về đường kính, độ dày, chất lượng và giá thành khác nhau . Vì vậy cần xác định được các thông số về đường kính ống, độ dày ống tương ứng với các kích thước lồng và các thủy vực để đảm bảo độ bền và giảm chi phí sản xuất là cần thiết.
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Hình: Khung lồng bị gãy do đường kính, và độ dày ống chưa phù hợp

· Việc sử dụng giá đỡ, bộ gá bằng inox và dây xích cố định khung lồng làm cho lồng nuôi không đồng bộ về vật liệu ảnh hưởng tới độ bền và có giá thành cao: để hoàn thiện 01 bộ giá đỡ khung lồng cần 10 kg Inox 304, và 8 đinh buloong phi 21 dài 18cm giá thành 2,5 triệu/bộ chưa kể nhân công lắp ráp vào khung lồng. Mặt khác, nếu nhập khẩu các phụ kiện này bằng nhựa HDPE từ nước ngoài cũng có giá thành cao, do chi phí vận chuyển, thuế, nhân công cao (Giá của 01 phụ kiện giá đỡ khung lồng 10kg khi nhập về Việt Nam có giá 3,5 -4 triệu đồng). Ở Việt Nam, đề tài KC07 đã nghiên cứu về lồng nuôi cá ở biển nhưng mới chỉ dừng lại ở khâu thử nghiệm vật liệu, chưa nghiên cứu được kết cấu các phụ kiện đồng bộ, chưa có công nghệ sản xuất.
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Hình: Phụ kiện bằng Inox

- Hệ thống túi lưới chưa phù hợp. Túi lưới hiện nay đang sử dụng để nuôi cá là lưới dệt có gút bằng vật liệu nilon dùng cho đánh bắt cá nên khi nuôi cá thường bị xây xát và thời gian sử dụng ngắn 3 - 4 năm.  Chưa tính toán được kích thước và độ sâu của các loại thủy vực nên chưa phát huy hết hiệu suất trong nuôi cá lồng. Việc gia công túi lưới chưa tính đến kích cỡ các dây giềng chịu lực, dây treo chì lưới nên lưới nhanh hỏng do tác động của sóng gió và dòng chảy. 

- Hệ thống neo: Hiện tại đang sử dụng loại neo tàu thuỷ để làm hệ thống neo lồng  nên chưa đảm bảo trong việc giữ lồng ổn định ở vị trí cố định khi bị tác động của sóng gió và chi phí cao. Việc sử dụng neo bê tông thì quá trình di chuyển và thả neo khó thực hiện ở trên các thủy vực. Bên cạnh đó, hệ thống neo chưa tính toán được kích thước neo, dây... theo các thủy vực và kích thước lồng nuôi. Cách bố trí hệ thống neo hiện nay chủ yếu là neo cố định nên hệ thống lồng nuôi không linh hoạt theo sóng gió và mực nước (đối với vùng biển luôn có sóng gió, trên sông và hồ chứa thì mực nước luôn biến động). 

- Sàn đi lại: Do điều kiện sản xuất tại Việt Nam hiện nay việc vận hành lồng nuôi cá chủ yếu bằng thủ công, việc vận hành như chăm sóc cá, vệ sinh lồng chủ yếu đi lại trên khung lồng. Đối với các hệ thống lồng nuôi cá hiện nay tại Việt Nam các sàn đi lại trên khung lồng chủ yếu làm bằng gỗ, với chi phí đắt, độ bền kém và không an toàn.

· Việc thi công lắp rắp lồng nhựa HDPE hiện nay mang tính chất thủ công, Chưa có các thông số lắp ráp như: lực ép, nhiệt độ hàn.... nên chất lượng của khung lồng chưa ổn định.

Từ những thực tế trên, việc nghiên cứu đổi mới công nghệ để sản xuất lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE trong nước với các vật liệu đồng bộ, các thông số tiêu chuẩn phù hợp, chất lượng và giá thành rẻ để thay thế sản phẩm truyền thống là cần thiết, với mong muốn để người dân và doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Việt Nam có thể tiếp cận được sản phẩm lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE chất lượng, chống chịu được với sóng gió, thời gian sử dụng dài, chi phí thấp và phát triển được kinh tế biển Việt Nam tương xứng với tiềm năng sẵn có, góp phần ổn định An ninh - Quốc phòng, chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế - xã hội.
4.2. Ưu điểm của các sản phẩm dự án

Hiện tại, Việt Nam đang sử dụng lồng nuôi cá truyền thống bằng tre, gỗ hoặc lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE nhập khẩu. Ở các nước phát triển như Nauy, Canada, Úc, Nhật Bản và Trung Quốc thì lồng nuôi cá chủ yếu được thiết kế bằng nhựa HDPE, với chất liệu này lồng sẽ có nhiều ưu điểm như độ bền vật liệu trên 15 năm, chống lão hóa, độ định hình cao. Việc sản xuất ra sản phẩm lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE với các phụ kiện đồng bộ và phù hợp với các loại hình thủy vực là mới tại Việt Nam. 

a) Hệ thống lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE trên biển

Đây là sản phẩm lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Hệ thống lồng nuôi đồng bộ về các phụ kiện bằng vật liệu nhựa HDPE. Hệ thống lồng chịu được bão cấp 12. có  độ bền kéo đứt:  ( 23  MPa, suy giảm độ bền kéo đứt sau 10 năm dưới nước sông (xác định bằng kết hợp phương pháp thử nghiệm gia tốc với thử nghiệm tự nhiên  dưới nước sông): ( 20 , mô đun uốn :  ( 0,7 GPa,  suy giảm độ bền kéo uốn  sau 10 năm dưới nước sông: ( 20, độ bền uốn:  ( 28  MPa, suy giảm độ bền uốn sau 10 năm dưới nước sông: ( 20 %, độ bền va đập:  ( 18 KJ/m2,  suy giảm độ bền va đập  sau 10 năm dưới nước sông: ( 20, hệ số lão hóa oxy hóa nhiệt xác định theo tiêu chuẩn  ASTM D5510: ( 0,8, độ bền thời tiết  xác định theo tiêu chuẩn   ASTM 4329-99 (chu trình A):  bằng giá trị với mẫu tương tự của nước ngoài, độ bền ozon:  bằng giá trị với mẫu tương tự của nước ngoài ở cùng một điều kiện và tiêu chuẩn  xác định.

b) Hệ thống lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE trên sông 

Hệ thống lồng nuôi đồng bộ về các phụ kiện bằng vật liệu nhựa HDPE.  có  độ bền kéo đứt:  ( 23  MPa, suy giảm độ bền kéo đứt sau 10 năm dưới nước sông (xác định bằng kết hợp phương pháp thử nghiệm gia tốc với thử nghiệm tự nhiên  dưới nước sông): ( 20 , mô đun uốn :  ( 0,7 GPa,  suy giảm độ bền kéo uốn  sau 10 năm dưới nước sông: ( 20, độ bền uốn:  ( 28  MPa, suy giảm độ bền uốn sau 10 năm dưới nước sông: ( 20 %, độ bền va đập:  ( 18 KJ/m2,  suy giảm độ bền va đập  sau 10 năm dưới nước sông: ( 20, hệ số lão hóa oxy hóa nhiệt xác định theo tiêu chuẩn  ASTM D5510: ( 0,8, độ bền thời tiết  xác định theo tiêu chuẩn   ASTM 4329-99 (chu trình A):  bằng giá trị với mẫu tương tự của nước ngoài, độ bền ozon:  bằng giá trị với mẫu tương tự của nước ngoài ở cùng một điều kiện và tiêu chuẩn  xác định. Hệ thống lồng chịu được tốc độ dòng chảy 1m/s; Đạt tiêu chuẩn cơ sở (chịu va đập > 12 bar trong 3 phút; độ bền mối nối MPa > 1,7 và chịu được áp lực 4 kg/cm3; áp suất phá nổ MPa > 2,8; thời gian sử dụng > 15 năm,...).

c) Hệ thống lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE trên hồ

Hệ thống lồng nuôi đồng bộ về các phụ kiện bằng vật liệu nhựa HDPE.  có  độ bền kéo đứt:  ( 21  MPa, suy giảm độ bền kéo đứt sau 10 năm dưới nước sông (xác định bằng kết hợp phương pháp thử nghiệm gia tốc với thử nghiệm tự nhiên  dưới nước sông): ( 20 , mô đun uốn :  ( 0,6 GPa,  suy giảm độ bền kéo uốn  sau 10 năm dưới nước sông: ( 20, độ bền uốn:  ( 26  MPa, suy giảm độ bền uốn sau 10 năm dưới nước sông: ( 20 %, độ bền va đập:  ( 16 KJ/m2,  suy giảm độ bền va đập  sau 10 năm dưới nước sông: ( 20, hệ số lão hóa oxy hóa nhiệt xác định theo tiêu chuẩn  ASTM D5510: ( 0,8, độ bền thời tiết  xác định theo tiêu chuẩn   ASTM 4329-99 (chu trình A):  bằng giá trị với mẫu tương tự của nước ngoài, độ bền ozon:  bằng giá trị với mẫu tương tự của nước ngoài ở cùng một điều kiện và tiêu chuẩn  xác định.  Đạt tiêu chuẩn cơ sở (chịu va đập > 12 bar trong 3 phút; độ bền mối nối MPa > 1,7 và chịu được áp lực 4 kg/cm3; áp suất phá nổ MPa > 2,8...). Thời gian sử dụng trên 20 năm, giá thành rẻ.

5. Tài liệu minh chứng công nghệ và sản phẩm

Công ty TNHH 1 TV Dịch vụ và Công nghệ Nuôi trồng thuỷ sản đã thực hiện 5 dự án ứng dụng KHCN tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Công ty đã đạt 01 Giải nhì sáng tạo KHCN tỉnh Nghệ An năm 2013;  Đã được Cục sở hựu trí tuệ Việt Nam công bố đơn về sáng chế lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE chi phí thấp.
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https://www.youtube.com/watch?v=ihwVLOgAe98

	Trong năm 2013, 14 công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đã được UBND tỉnh khen thưởng với tổng số tiền 180 triệu đồng. Trong đó, đặc biệt chú ý tới các công trình như: Phần mềm “Hỗ trợ công tác quản lý giam giữ do ông Nguyễn Xuân Lâm và các cộng sự (Công an Nghệ An) thực hiện; công trình nuôi lồng cá trên hồ chứa bằng nhựa HDPE chi phí thấp do ông Hoàng Văn Hợi (Trường ĐH Vinh) thực hiện.

http://www.khoahocphothong.com.vn/14-cong-trinh-duoc-trao-giai-thuong-sang-tao-kh-amp-cn-nghe-an-nam-2013-32352.html


Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Nghệ An

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Nghệ An đã được công bố đến hết 31/12/2019
	Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Nghệ An đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)

	
	

	STT
	Số đơn
	Số bằng
	Tên sáng chế
	Chủ đơn
	

	1
	1-1988-00208
	1-0000085
	Hỗn hợp dung môi dùng để bảo quản và tách chiết phủ tạng ngươì và động vật
	VIEN QUAN Y 4, QUAN KHU 4
	

	2
	1-1992-00356
	1-0000177
	Lịch dùng cho sinh đẻ có kế hoạch
	Đinh Văn Hiến
	

	3
	1-2002-00193
	 
	Amit của axit carboxylic, dược phẩm chứa  hợp chất này, quy trình điều chế  hợp chất và dược phẩm này, và  sử dụng hợp chất này làm dược phẩm
	Nguyễn Hữu Bắc
	

	4
	1-2006-00346
	 
	Xe máy điện tuần hoàn
	Nguyễn Văn Hiền
	

	5
	1-2006-00585
	 
	Phao cứu đắm và phương pháp trục vớt vật thể đắm sử dụng phao cứu đắm này
	Vũ Đức Quang 
	

	6
	1-2006-02000
	 
	Lập bản đồ an toàn giao thông, xác định điểm đen để thông tin cho người tham gia điều khiển phương tiện giao thông
	Vũ Đức Quang 
	

	7
	1-2007-00048
	 
	Cống hoá công trình
	Vũ Đức Quang 
	

	8
	1-2007-00101
	 
	Đồng hồ tâm hồn
	Nguyễn Văn Hiền
	

	9
	1-2007-00870
	 
	Phương pháp  và thiết bị quản lý giao thông tự động Autotfic (Automatic traffic)
	Nguyễn Văn Hiền
	

	10
	1-2007-00919
	1-0013778
	Ke chống bão
	Công ty TNHH sản xuất tôn và sắt thép
	

	11
	1-2007-02534
	1-0013802
	Ke chống bão
	Công ty TNHH sản xuất tôn và sắt thép
	

	12
	1-2007-02596
	 
	Công nghệ sản xuất bột sắt (Fe) từ quặng siđêrit (FeCO3)
	Trần Minh Thư
	

	13
	1-2008-01471
	 
	Thiết bị nâng hạ
	Lê Duy Hoan
	

	14
	1-2008-01732
	 
	Chụp nhựa chống gỉ dùng cho đinh bắn lợp tôn
	Công ty TNHH sản xuất tôn và sắt thép
	

	15
	1-2008-02071
	 
	Máy ép ngói bán tự động
	Phan Thanh Hùng
	

	16
	1-2009-00321
	 
	ống bảo vệ
	Hồ Chí Công
	

	17
	1-2009-00603
	 
	Bạc ắc nhíp xe ôtô
	Công ty TNHH sản xuất tôn và sắt thép
	

	18
	1-2009-01325
	 
	Thiết bị điều khiển công suất cho động cơ không đồng bộ làm việc ngắt quãng
	Lê Huy Sơn
	

	19
	1-2010-01278
	 
	Màng keo "HĐ" để liên kết các hợp chất phân tử trong quá trình sản xuất phân N.P.K
	Trần Hoàng Đồng 
	

	20
	1-2011-00591
	 
	Máy nâng hạ
	Lê Duy Hoan
	

	21
	1-2011-03558
	1-0015399
	Phương pháp tạo đặc ruột cho tre và sản phẩm tre đặc ruột được sản xuất theo phương pháp này
	Phan Trọng Thích
	

	22
	1-2011-03559
	 
	Phương pháp tạo ren cho lỗ mộng của tre/gỗ
	Phan Trọng Thích
	

	23
	1-2012-01240
	 
	Tàu thủy không chìm
	Nguyễn Xuân Thủy
	

	24
	1-2013-01068
	1-0020468
	Thiết bị sản xuất khí sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp, sinh khối và rác thải sinh hoạt hữu cơ
	Nguyễn Hồng Sơn
	

	25
	1-2013-02399
	 
	Thiết bị sản xuất khí sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp và rác thải sinh hoạt hữu cơ bằng composit, hoạt động theo nguyên lý hoàn lưu
	Nguyễn Hồng Sơn
	

	26
	1-2013-03720
	 
	Lồng nuôi cá trên hồ chứa bằng nhựa HDPE chi phí thấp
	Hoàng Văn Hợi
	

	27
	1-2014-00203
	 
	Thiết bị cảnh báo điện trung, cao áp
	Nguyễn Trung Sơn
	

	28
	1-2014-00732
	1-0020872
	Thiết bị biogas đa năng chế tạo sẵn hoạt động dựa trên nguyên lý hoàn lưu
	Nguyễn Hồng Sơn
	

	29
	1-2015-00725
	 
	Phương pháp quảng cáo qua nhạc chuông và nhạc chờ cuộc gọi
	Đặng Tiến Cường
	

	30
	1-2015-03617
	1-0021425
	Hệ thống lồng nuôi cá trên hồ
	Hoàng Văn Hợi
	

	31
	1-2015-04327
	 
	Phương pháp chiết hợp chất hexangonin từ loài nấm tổ ong lông thô (Hexagonin apiaria) và hợp chất hexagonin thu được từ phương pháp này
	Trường Đại học Vinh
	

	32
	1-2016-00242
	 
	Giảm xóc sản sinh ra năng lượng
	Võ Văn Hoan
	

	33
	1-2016-03670
	 
	Thang nâng vận chuyển
	Lê Duy Hoan
	

	34
	1-2016-03800
	 
	Tay đóng mở cửa sổ
	Vũ Toàn Thắng
	

	35
	1-2017-00735
	 
	Hố thu nước mặt đường bằng bê tông sợi thép phân tán
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Hà An
	

	36
	1-2017-00736
	 
	Hố ga thu nước ngăn mùi cho các hệ thống thoát nước của các công trình bằng bê tông sợi thép phân tán
	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Hà An
	

	37
	1-2017-01305
	 
	Máy phát điện chạy bằng khí nén sử dụng lực đẩy Acsimet
	Lê Văn Thỏa
	

	38
	1-2017-03548
	 
	Cáp treo vận tải hàng
	Lê Văn Thỏa
	

	39
	1-2017-04204
	 
	Cánh tuabin gió trục đứng
	Phan Lê Cường
	

	40
	1-2019-02775
	 
	Màng chắn chống sạt lở và phương pháp sản xuất màng chắn chống sạt lở
	Phan Trọng Thích
	

	41
	1-2019-02776
	 
	Hệ thống cọc gá màng chắn
	Phan Trọng Thích
	

	42
	1-2019-03139
	 
	Máy đúc gạch con kê
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu
	

	43
	1-2019-03140
	 
	Máy đúc gạch lát
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Hoàn Cầu
	

	44
	1-2019-03383
	 
	Thiết bị biogas đa năng hoạt động theo nguyên lý hoàn lưu xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ và chất thải hữu cơ nông nghiệp
	Nguyễn Hồng Sơn
	

	45
	1-2019-03405
	 
	Quy trình sản xuất clorin E6 trimetyleste và clorin E6 monometyleste từ tảo Spirulina
	Công ty CP Khoa học xanh HIDUMI Pharma
	

	46
	1-2019-07329
	 
	Nắp thông tắc bồn cầu
	Lê Anh Tuấn
	


 Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

6. Hiệu quả kinh tế xã hội của sản phẩm
Ngoài những hiệu quả về kinh tế tài chính sản phẩm lồng nuôi cá bằng vật liệu nhựa HDPE chi phí thấp nhằm phát triển nghề nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam còn mang lại rất nhiều lợi ích về mặt kinh tế xã hội.

a) Thay đổi tập quán nuôi trồng thủy sản truyền thống

Phát triển nghề nuôi thủy sản ngày càng được quan tâm, đặc biệt là chuyển dần từ phương pháp nuôi truyền thống sang nuôi bán công nghiệp hoặc công nghiệp. Nuôi cá trên sông, ao, hồ, biển với phương pháp truyền thống là nuôi tự nhiên hoặc bằng các lồng bè bằng các vật liệu như tre, gỗ, nứa, mét, kim loại… là phương pháp mang lại hiệu quả kinh tế không cao do nuôi số lượng ít, tốn chi phí bảo trì bảo dưỡng, vòng đời ngắn, đồng thời rủi ro cao do khó sử dụng các biện pháp phòng bệnh, cá dễ bị thất thoát…
Nuôi cá bằng lồng bè có thể nuôi với mật độ nuôi lớn hơn, cá ít xảy ra bệnh tật, công quản lý, chăm sóc, thu hoạch thuận tiện hơn nuôi cá trong ao nước tĩnh, cá có tốc độ sinh trưởng nhanh bởi nguồn nước sạch, hàm lượng ôxy cao. Ngoài ra, giả sử môi trường nước bị sự cố như bị ô nhiễm, lũ lụt… thì nuôi cá bằng lồng ít bị rủi ro do có thể di chuyển đi chỗ khác.

b) Tạo việc làm, nâng cao mức sống người dân

Nghề nuôi cá lồng phát triển mạnh đã góp phần không nhỏ trong việc tận dụng điều kiện tự nhiên, chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương, giúp người dân tăng thu nhập, tạo sự đa dạng ngành nghề ở nông thôn. Đặc biệt thu nhập từ cá lồng mang lại hiệu quả cao. Nhờ nuôi cá lồng, bè trên sông và hồ chứa, hàng nghìn hộ nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, thậm chí có nhiều hộ lên đến cả tỷ đồng.

c) Tạo ra những thủy sản an toàn 

Nhờ việc áp dụng các khoa học kỹ thuật hiện đại, từ làm lồng, chọn địa điểm, chọn giống cho đến thức ăn, thuốc phòng và trị bệnh… mà những con cá được nuôi trong lồng bè phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo an toàn cho người dân sử dụng.

d) Giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường

Khi nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp truyền thống, lượng thức ăn là rất khó kiểm soát, thậm chí thường bị dư thừa. Điều này không những gây lãng phí tốn kém mà còn gây tồn dư thức ăn, làm ảnh hưởng môi trường nước. Khi nuôi bằng lồng bè, việc cho cá ăn sẽ được thực hiện tự động, có cơ chế kiểm soát lượng thức ăn cho nên không dẫn tới tình trạng nói trên.

e) Tạo sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu

Sản phẩm của dự án không những giảm chi phí đầu tư cho việc nuôi cá lồng bè cho người dân, mà còn góp phần vào chiến lược chung của cả nước trong sản xuất, đó là hướng tới nội địa hóa, sản xuất hàng thay thế nhập khẩu.

f) Góp phần phát triển ngành Thủy sản bền vững

Khi dự án đi vào hoạt động, người dân và doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Việt Nam có thể tiếp cận được sản phẩm lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE chất lượng, chống chịu được với sóng gió, thời gian sử dụng dài, chi phí thấp và phát triển được kinh tế biển Việt Nam tương xứng với tiềm năng sẵn có, góp phần ổn định An ninh - Quốc phòng, chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế - xã hội. Những người dân hoạt động khai thác, nuôi cá lồng trên biển là những công dân biển, là những chủ nhân đích thực thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”. Những người dân hàng ngày hàng giờ bám biển đang gián tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động trên biển, góp phần giải quyết các mẫu thuẫn, tranh chấp trên biển Đông, góp phần ngăn chặn, hạn chế những tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam.
MỘT SỐ DỰ ÁN CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN
Từ khi thành lập, Công ty TNHH 1TV Dịch vụ và Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản đã chủ trì và phối hợp thực hiện nhiều đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ các cấp, trong đó: 

Tại Nghệ An (Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An), Công ty đã chủ trì thực hiện một số dự án như sau: 

* Dự án: “Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Sủ đất Nibea dicanthus Lacépède 1802 trong ao nước lợ tại huyện Nghi Lộc - Nghệ An”. Đã nghiệm thu đạt loại khá.

* Dự án: “Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus Richardson, 1846) trong lồng trên hồ đập thủy điện bản Vẽ huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An”. Dự án đã cho hiệu quả kinh tế cao và phát triển nhân rộng trên địa bàn huyện, nhiều ban ngành trong tỉnh tham quan, Đài truyền hình Nghệ An phối hợp với trung tâm thong tin KHCN làm truyền hình. Đã nghiệm thu đạt loại khá.
* Dự án: “Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình nuôi cá Trắm đen thương phẩm trong lồng bè trên lòng hồ thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An”. Dự án đã cho hiệu quả kinh tế cao và nhân rộng trên địa bàn huyện. Đã nghiệm thu đạt loại khá. 

* Dự án: “Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Trắm giòn, Chép giòn bằng thức ăn đậu Tằm tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An”. Đài truyền hình Nghệ An phối hợp với trung tâm thông tin KHCN làm truyền hình. Dự án đạt hiệu quả kinh tế cao và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Dự án đã nghiệm thu và đã nghiệm thu đạt loại khá.

- Tại các địa phương khác, Công ty đã phối hợp thực hiện một số dự án như sau: 

* Tham gia thực hiện dự án cấp nhà nước: “Hoàn thiện quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị nuôi cá lồng vùng biển mở và ứng dụng nuôi cá giò thương phẩm (Rachycentron canadum)”, Thuộc chương trình: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.
* Dự án: Xây dựng mô hình nuôi cá lăng vàng (Mystus nemurus) trong lồng trên hồ chứa miền núi. Thuộc chương trình Nghiên cứu khoa học của Bộ NN và PTNT giai đoạn 2010-2015.

* Dự án: “Nuôi cá Vược thương phẩm trong ao tại xã Nghi Hợp - Nghi Lộc – Nghệ An của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Nghệ An” dự án đã kết thúc và được các cấp đánh giá cao.
* Dự án: “Phát triển nuôi thủy sản mặn lợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia: Nuôi cá chim vây vàng trong ao tại xã Nghi Hợp – Nghi Lộc - Nghệ An”.
Sử dụng nuôi trên biển





Lồng nuôi cá trên biển





Sử dụng nuôi trên sông





Sử dụng nuôi trên hồ





Lồng nuôi cá chịu được sóng gió mạnh





Lồng  nuôi cá chịu được dòng chảy mạnh





Lồng nuôi cá kết cấu đơn giản





Sơ đồ sản xuất lồng nuôi cá trên các loại hình thủy vực.





Sử dụng  nuôi trên biển








Sử dụng nuôi trên sông  





Sử dụng nuôi trên hồ





Nghiên cứu chế tạo 3 loại lồng phù hợp 3 loại thủy vực





Vật liệu nhựa HDPE





Thiết kế, chế tạo khuôn đúc giá đỡ khung lồng





Ép phun giá đỡ khung lồng bằng nhữa HDPE





Giá đỡ khung lồng bằng nhựa HDPE





Sơ đồ quy trình sản xuất giá đỡ khung lồng bằng nhựa HDPE.





Ống nhựa HDPE chuyên dụng phù hợp với các kích thước lồng





Hàn nối bằng máy thủy lực với tiêu chuẩn hàn phù hợp với kích thước và độ dày ống





Lắp ráp giá đỡ khung lồng bằng nhựa HDPE và cố định bằng chốt nhựa HDPE





Sơ đồ quy trình sản xuất  khung lồng bằng nhựa HDPE.





Hệ thống khung lồng đồng bộ chi phí vật liệu và nhân công thấp





Nghiên cứu lựa chọn vật liệu dây và lưới phù hợp





Thiết kế tính toán khả năng chịu lực của từng kích cỡ dây .





Gia công túi lưới với từng kích cỡ lưới và giây giềng phù hợp





Sơ đồ quy trình sản xuất túi lưới.





Hệ thống neo gồm Neo sắt chuyên dụng, dây neo, phao chịu lực





Dây neo kích thước phù hợp.


Neo sắt chuyên dụng


Hệ thống phao giảm lực tác dụng lên khung lồng





Hệ thống neo phù hợp với thủy vực gồm:


Hệ thống neo cố định


Hệ thống neo linh hoạt





Sơ đồ quy trình sản xuất neo lồng.





1. Lựa chọn vật liệu gia công túi lưới.


2. Lựa chọn vật liệu làm dây giềng trong túi lưới


3. Lựa chọn vật liệu làm chì lưới








Nghiên cứu thiết kế lồng nuôi cá phù hợp với loại hình thủy vực tại Việt Nam





Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống khung lồng


(03 thủy vực ≠)





Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống neo lồng 


(03 thủy vực ≠)








Công nghệ sản xuất lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE


(Trên biển; trên sông; trên hồ) 








1. Thiết kế neo lồng


2. Thiết kế và lựa chọn vật liệu làm neo.


3. Lựa chọn vật liệu làm phao neo chịu lực


4. Lựa chọn vật liệu làm dây neo








1.  Nghiên cứu thiết kế lồng nuôi cá trên biển nơi có sóng gió mạnh.


2. Nghiên cứu thiết kế lồng nuôi cá trên song nơi có dòng chảy mạnh.


3. Nghiên cứu thiết kế lồng nuôi cá trên hồ nơi ít sóng gió và dòng chảy yếu. 





Nghiến cứu sản xuất giá nâng lưới mặt. (03 thủy vực≠ )








Nghiên cứu thiết kế, gia công túi lưới (03 thủy vực ≠)








1. Thiết kế hình dạng của khung phao


2. Lựa chọn kích cỡ ống nhựa HDPE làm khung phao.


.








Nghiên cứu đường kính ống nhựa HDPE làm khung phao.


Nghiên cứu độ dày ống nhựa HDPE làm khung phao








Sản xuất thử nghiệm và hiệu chỉnh Quy trình công nghệ sản xuất lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE





1.Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở 


2. Đăng ký sở hữu trí tuệ





Sản xuất kinh doanh sản phẩm lồng nuôi cá bằng nhựa HDPE trên biển, trên sông, trên hồ.





Nghiên cứu thiết kế chế tạo phụ kiện (03 thủy vực ≠)





1.Nghiên cứu thiết kế chế tạo giá đỡ khung lồng bằng nhựa HDPE.


2. Chốt nhựa HDPE.


.Gia công cút nhựa HDPE..


Sàn nhựa HDPE


Van nhựa HDPE








